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1

Bài giảng hóa học xanh :  

Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành kỹ thuật hóa 

học Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3852 333.792

2

Giáo trình phân tích kinh tế 

dự án chế biến dầu khí :  

Dùng cho cao học ngành kỹ 

thuật hóa dầu Nguyễn Đức Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3847 338.2

3

Dự báo, phòng ngừa, cứu 

chữa sự cố và ô nhiễm môi 

trường trong khoan khai 

thác dầu khí :  Dùng cho 

học viên tiến sĩ ngành kỹ 

thuật dầu khí Hoàng Dung Knxb 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3700 363.739

4

Kỹ thuật làm sạch và ngăn 

ngừa nhiễm bẩn tầng sản 

phẩm :  Giáo trình đào tạo 

Tiến sĩ ngành: Kỹ thuật dầu 

khí Trần Đình Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3698 363.739

5

Bài giảng thủy lực ngầm :  

Dùng cho sinh viên ngành 

Dầu khí Nguyễn Tuấn Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ1330 532

6 Thăm dò phóng xạ Lê Khánh Phồn

Giao thông 

vận tải 2004 9 27000 243000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1778 539.7

7

Bài giảng nhiệt động học 

nâng cao :  Bài giảng dùng 

cho học viên cao học Nguyễn Danh Nhi

Đại học - Mỏ 

Địa chất 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4183 541.369
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Bài giảng nhiệt động học kỹ 

thuật :  Dùng cho lớp cao 

học chuyên ngành lọc - hóa 

dầu Nguyễn Danh Nhi

Đại học - Mỏ 

Địa chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3851 541.369

9

Bài giảng các quá trình 

phản ứng đồng thể :  Dùng 

cho học viên cao học 

chuyên ngành kỹ thuật hóa 

học Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học - Mỏ 

Địa chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3853 541.39

10

Bài giảng môn thiết bị phản 

ứng :  Dùng cho lớp cao 

học chuyên ngành kĩ thuật 

hóa dầu Nguyễn Thị Bình

Đại học - Mỏ 

Địa chất 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3850 541.39

11

Bài giảng chuyên đề cao 

học động học và xúc tác dị 

thể :  Kinetic and 

heterogeneous catalysis Phạm Xuân Núi

Đại học - Mỏ 

Địa chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3842 541.39

12

Bài giảng công nghệ tổng 

hợp và chế biến polyme :  

Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành công nghệ 

hóa học Bùi Thị Lệ Thủy

Trường Đại 

học Mỏ - Địa 

chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3849 547.28

13 Bài giảng phương pháp từ Bùi Thế Bình

Trường Đại 

học Mỏ - Địa 

chất 2000 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1265 550

14

Giáo trình địa vật lý tổng 

hợp Bùi Thế Bình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2004 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1770 550

15

Trọng lực và phương pháp 

thăm dò trọng lực Cao Đình Triều

Khoa học và 

kỹ thuật 2000 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1709 550

16

Bài giảng phương pháp 

trọng lực Đào Ngọc Tường

Trường Đại 

học Mỏ - Địa 

Chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1514 550



17

Địa vật lý đại cương :  

Dùng cho sinh viên các 

ngành: Địa chất thăm dò, 

địa chất công trình, khoan 

thăm dò Lê Cảnh Đại

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1972 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ287 550

18

Giáo trình tiếng anh chuyên 

ngành :  Dùng cho sinh viên 

Ngành địa vật lý Lê Hải An

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1544 550

19

Bài giảng những thành tựu 

mới trong địa vật lý giếng 

khoan :  Dành cho học viện 

cao học và nghiên cứu sinh Lê Hải An

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4094 550

20

Giáo trình địa vật lý hạt 

nhân :  Dùng cho các lớp 

cao học và Nghiên cứu sinh 

Địa vật lý Lê Khánh Phồn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3611 550

21

Giáo trình địa vật lý hạt 

nhân ứng dụng Lê Khánh Phồn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4105 550

22

Giáo trình địa vật lý ứng 

dụng trong điều tra khoáng 

sản và môi trường :  Dùng 

cho các lớp cao học và 

nghiên cứu sinh

Phan Thiên Hương, 

Lê Khánh Phồn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2014 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4092 550

23

Thăm dò điện trở và điện 

hóa Nguyễn Trọng Nga

Giao thông 

vận tải 2006 10 24000 240000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ2050 550

24

Bài giảng những thành tựu 

mới trong địa vật lý giếng 

khoan :  Dành cho học viện 

cao học và nghiên cứu sinh Lê Hải An

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3626 550

25

Bài giảng Địa vật lý đại 

cương Mai Thanh Tân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1322 550



26

Giáo trình Địa vật lý đại 

cương Mai Thanh Tân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2003 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1716 550

27 Địa vật lý đại cương Mai Thanh Tân

Giao thông 

vận tải 2004 10 20000 200000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1773 550

28

Giáo trình địa vật lý đại 

cương Hoàng Thanh Mai

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2005 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1962 550

29 Bài giảng lý thuyết trường Nguyễn Trọng Nga

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1359 550

30

Thăm dò điện trong môi 

trường 2 và 3 chiều (2D và 

3D) :  Dùng cho học viên 

cao học Địa vật lý Nguyễn Trọng Nga

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3603 550

31

Các phương pháp thăm dò 

điện phân giải cao, từ te 

lua, georada :  Dùng cho 

học viên cao học Địa vật lý Nguyễn Trọng Nga

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3604 550

32

Bài giảng cơ sở địa nhiệt 

ứng dụng Nguyễn Văn Phơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1518 550

33 Địa vật lý giếng khoan Nguyễn Văn Phơn

Giao thông 

vận tải 2004 10 27000 270000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1854 550

34 Địa vật lý giếng khoan Nguyễn Văn Phơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3612 550

35

Bài giảng địa vật lý đại 

cương :  Dùng cho ngành 

Quản trị doanh nghiệp Dầu 

khí Nguyễn Quốc Thực

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2002 4 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1548 550

36

Giáo trình an toàn lao động 

và môi trường trong địa vật 

lý Nguyễn Quốc Thực

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1750 550
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Giáo trình địa vật lý ứng 

dụng trong điều tra khoáng 

sản và môi trường :  Dùng 

cho các lớp cao học và 

nghiên cứu sinh Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3855 550

38

Hệ thống xử lý số liệu địa 

vật lý Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3856 550

39

Tin học ứng dụng :  Dùng 

cho sinh viên và học viên 

chuyên ngành địa vật lý Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3857 550

40

Các hệ thống xử lý số liệu 

địa vật lý :  Giáo trình cho 

học viên cao học Địa vật lý Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4091 550

41

Hệ thống xử lý số liệu địa 

vật lý Phan Thiên Hương

Giao thông 

vận tải 2020 2 50000 100000 Dầu khí VĐ4849 550

42

Bài giảng cơ sở lý thuyết xử 

lý số liệu địa vật lý Phạm Năng Vũ

Trường Đại 

học Mỏ - Địa 

Chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1530 550

43

Tuyển tập báo cáo hội nghị 

khoa học quốc tế: Vật lý địa 

cầu - hợp tác và phát triển 

bền vững

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3243 550

44

Bài giảng cơ sở tính toán 

thiết kế hệ thống thiết bị xử 

lý sản phẩm khai thác :  

Dùng cho học viên cao học 

ngành Kỹ thuật dầu khí Triệu Hùng Trường

Trường Đại 

học Mỏ - Địa 

Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ4014 550

45 Vật lý trái đất Cao Đình Triều

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2014 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4093 551

46

Minh giải địa chấn nâng 

cao :  Dùng cho các lớp cao 

học và nghiên cứu sinh Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4102 551.22



47

Nghiên cứu đặc điểm các 

trường địa vật lý và cấu trúc 

sâu vùng biển Việt Nam

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3348 551.46

48

Các thành tựu mới trong địa 

chất - địa vật lý dầu khí và 

biển :  Giáo trình cho học 

viên cao học Địa vật lý Nguyễn Thanh Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3608 551.46

49 Giáo trình địa hóa dầu khí Lê Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 5 53000 265000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ3234 553.2

50

Các phương pháp tìm kiếm, 

thăm dò dầu khí cơ bản

Lê Ngọc Ánh (Ch.b), 

Lê Văn Bình, 

Nguyễn Minh Hòa,…

Giao thông 

vận tải 2022 2 232000 464000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ5232 553.28

51 Địa chất dầu khí Lê Văn Bình

Giao thông 

vận tải 2020 2 100000 200000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ4880 553.28

52

Tài liệu hướng dẫn thực tập 

sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ4593 553.28

53

Địa chất và tài nguyên dầu 

khí Việt Nam

Khoa học và 

kỹ thuật 2007 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ2254 553.286

54

Địa vật lý ứng dụng trong 

khảo cổ, khảo sát đê đập, 

địa chất công trình và môi 

trường ở Việt Nam Vũ Đức Minh

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2019 1 850000 850000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ5442 555.9
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Bài giảng tính toán thiết bị 

trao đổi nhiệt công nghiệp :  

Dùng cho học viên cao học 

chuyên ngành Kỹ thuật Hóa 

học Công Ngọc Thắng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3854 621.402

56

Dầu mỏ trong tìm kiếm địa 

chất Nguyễn Đăng

Khoa học và 

kỹ thuật 1979 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ326 665.5382

57

Bài giảng kỹ thuật số và 

máy địa vật lý Thái Hải Âu

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3256 621.3

58 Thăm dò điện 3 chiều Nguyễn Trọng Nga

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4096 621.319

59

Bài giảng kỹ thuật truyền 

nhiệt nâng cao :  Bài giảng 

dùng cho học viên cao học Công Ngọc Thắng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4146 621.402

60

Bài giảng cơ sở các quá 

trình và thiết bị công nghệ 

hóa học :  Hóa công Công Ngọc Thắng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2001 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1406 621.402

61

Nâng cao hiệu quả khai 

thác giếng và đưa sản phẩm 

lên bề mặt :  Giáo trình đào 

tạo Tiến sĩ ngành kỹ thuật 

dầu khí Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ 

Địa chất 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3699 622

62

Giáo trình tiếng anh chuyên 

ngành địa chất dầu khí :  

English for petroleum 

geology Phạm Văn Tuấn

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2019 2 155000 310000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ4332 622

63

Địa chấn địa tầng trong tìm 

kiếm thăm dò dầu khí Mai Thanh Tân

TP Hồ Chí 

Minh 2011 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ3242 622



64

Giáo trình địa chấn địa tầng 

và địa chấn 3D :  Dùng cho 

học viên cao học và NCS 

ngành Địa vật lý Mai Thanh Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3624 622

65

Bài giảng Tin học ứng dụng 

:  Chuyên ngành địa chất 

dầu khí Nguyễn Kim Long

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 Dầu khí VĐ1549 622

66 Bài giảng vật lý vỉa dầu khí Phan Từ Cơ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ1510 622

67

Bài tập Vật lý vỉa Dầu khí :  

Dùng cho sinh viên Đại học 

và Cao học ngành Địa chất 

dầu khí và Khoan khai thác 

dầu khí Phan Từ Cơ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0 Dầu khí VĐ1772 622

68

Bài tập vật lý vỉa dầu khí :  

Dùng cho sinh viên đại học 

và cao học ngành Địa chất 

dầu khí, Khoan khai thác 

dầu khí Phan Từ Cơ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 6 0 Dầu khí VĐ2272 622

69

Thủy khí động lực của các 

vỉa chứa dầu khí Phan Ngọc Cừ

Khoa học và 

kỹ thuật 2012 5 135000 675000 Dầu khí VĐ2580 622

70

Bài giảng dung dịch khoan 

và vữa trám Trần Đình Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 4 0 Dầu khí VĐ1531 622

71

Công nghệ khoan ống mẫu 

luồn Nguyễn Xuân Thảo

Khoa học và 

kỹ thuật 2012 5 180000 900000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3346 622.028

72

Thủy động lực học - Lý 

thuyết và ứng dụng trong 

công nghệ khai thác dầu khí 

:  Giáo trình dùng cho sinh 

viên, kỹ sư, cán bộ ngành 

dầu khí Phan Từ Cơ

Khoa học và 

kỹ thuật 2007 5 128000 640000 Dầu khí VĐ2263 622.071



73

Bài giảng khoan nước và 

khoan khảo sát địa chất 

công trình Vũ Đình Hiền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ1527 622.1

74

Nâng cao tỷ lệ mẫu trong 

khoan thăm dò :  Tài liệu 

dùng cho học viên cao học Nguyễn Xuân Thảo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ3666 622.1

75 Địa từ và thăm dò từ Tôn Tích Ái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3621 622.1

76

Bài giảng phân tích số liệu 

trọng lực :  Bài giảng cho 

học viên sau đại học Nguyễn Như Trung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ4095 622.152

77

Bài giảng cho học viên sau 

đại học: Phân tích số liệu 

trọng lực Nguyễn Như Trung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3667 622.152

78 Thăm dò địa chấn Mai Thanh Tân

Giao thông 

Vận tải 2011 5 73000 365000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí VĐ2573 622.1592

79

Thăm dò địa chấn phân dải 

cao :  Giáo trình cho học 

viên cao học Địa vật lý Phan Thiên Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ3609 622.1592

80

Công nghệ khoan thăm dò 

lấy mẫu Trương Biên

Giao thông 

vận tải 1998 1 0 Dầu khí VĐ947 622.2

81

Kỹ thuật khai thác khí thiên 

nhiên Lê Quang Duyến

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2019 1 120000 120000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ5226 622.3

82

Bài giảng kỹ thuật dầu khí 

đại cương Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ4720 622.3



83

Thiết kế công nghệ khoan 

các giếng dầu và khí Trần Xuân Đào

Khoa học và 

kỹ thuật 2007 5 0 Dầu khí VĐ2229 622.3

84

Bài giảng công nghệ khai 

thác dầu khí Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ 

Địa chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ1546 622.382

85

Giáo trình tiếng anh chuyên 

ngành :  Dùng cho sinh viên 

ngành Khoan - Khai thác 

dầu khí Đào Nguyên Lượng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ1774 622.338

86

Giáo trình thiết bị khoan 

dầu khí 1 Hoàng Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2613 622.338

87

Giáo trình thiết bị khoan 

dầu khí 2 Hoàng Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2856 622.338

88

Giáo trình dạy cao học 

động cơ đáy trong công tác 

khoan Hoàng Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ4118 622.3381

89

Giáo trình địa chất giếng 

khoan dầu khí Lê Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0 Dầu khí VĐ2653 622.338

90

Mô hình hóa và phát triển 

mỏ :  Dùng cho học viên 

cao học ngành kỹ thuật dầu 

khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3606 622.338

91

Bài giảng phương pháp 

luận thiết kế thiết bị khai 

thác dầu khí :  Dùng cho 

học viên cao học ngành Kỹ 

thuật dầu khí Lê Đức Vinh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3635 622.338



92

Bài giảng thiết bị khoan 

thăm dò Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ1526 622.338

93 Nguyên lý phá hủy Nguyễn Tiến Hùng

Khoa học và 

kỹ thuật 2023 2 75000 150000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác  VĐ5388 622.338

94 Công nghệ khoan thăm dò Nguyễn Xuân Thảo

Khoa học và 

kỹ thuật 2020 2 516000 1032000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ4809 622.3381

95

Kỹ thuật hoàn thiện giếng 

dầu khí :  Giáo trình đào tạo 

tiến sỹ ngành: Kỹ thuật dầu 

khí Nguyễn Thế Vinh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3701 622.338

96

Giáo trình Khoan thăm dò :  

Dùng cho sinh viên ngoài 

ngành Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ2399 622.3381

97

Thiết kế chế độ khoan :  

Dùng cho học viên cao học 

ngành Kỹ thuật dầu khí Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3669 622.3381

98

Lý thuyết các phương pháp 

khoan Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3641 622.3381

99

Tổ hợp thiết bị khoan biển 

nước sâu :  Giáo trình dạy 

cao học Hoàng Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3634 622.3382

100

Giáo trình dạy cho cao học 

động cơ đáy trong công tác 

khoan Hoàng Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3637 622.3318



101

Bài giảng công nghệ khoan 

giếng kỹ thuật :  Dành cho 

học viên cao học ngành Kỹ 

thuật dầu khí Hoàng Dung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ4117 622.3381

102 Giáo trình kỹ thuật khoan Hồ Quốc Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ2681 622.3381

103

Kiểm soát lưu lượng, nhiệt 

độ, áp suất trong khoan - 

khai thác :  Giáo trình đào 

tạo Cao học ngành kỹ thuật 

dầu khí Lê Quang Duyến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3605 622.3381

104

Giáo trình lý thuyết khai 

thác kỹ thuật máy và thiết 

bị dầu khí :  Dùng cho học 

viên cao học ngành Kỹ 

thuật dầu khí Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3668 622.3381

105

Bài giảng phương pháp 

luận thiết kế thiết bị và 

dụng cụ khoan :  Dùng cho 

học viên cao học ngành 

thiết bị Mỏ - Dầu khí Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3846 622.3381

106 Kỹ thuật khoan dầu khí Nguyen J.P Giáo dục 1995 3 50000 150000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ1336 622.3381

107

Giếng khoan ngang và đa 

đáy :  Giáo trình đào tạo 

Cao học ngành: Kỹ thuật 

dầu khí Trần Xuân Đào

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3670 622.3381



108

Nước rửa và vữa xi măng 

trám giếng :  Giáo trình đào 

tạo Cao học ngành: Kỹ 

thuật dầu khí Trần Đình Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3643 622.3381

109

Bài giảng phương pháp 

luận thiết kế giàn khoa biển 

:  Lưu hành nội bộ Triệu Hồng Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3638 622.3882

110 Bài giảng cơ sở khoan Vũ Đình Hiền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ1529 622.3381

111

Bài giảng phương pháp 

luận thiết kế giàn khoan 

biển Triệu Hồng Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ4103 622.3382

112

Bài giảng xử lý làm sạch 

chất lưu khai thác :  Dùng 

cho học viên Cao học Cao Ngọc Lâm

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3652 622.3382

113

Công nghệ và kỹ thuật khai 

thác dầu khí Phùng Đình Thực Giáo dục 1999 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3240 622.3382

114 Công nghệ mỏ dầu khí Lê Xuân Lân

Khoa học kỹ 

thuật 2017 5 150000 750000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3415 622.3382

115

Dòng chảy chất lưu trong 

môi trường rỗng :  Dùng 

cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật dầu khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3642 622.3382

116

Lý thuyết khai thác tài 

nguyên lỏng khí :  Dùng 

cho học viên cao học ngành 

kỹ thuật dầu khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3644 622.3382



117

Giáo trình cao học kỹ thuật 

dầu khí: Kỹ thuật thử vỉa và 

thử giếng Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3650 622.3382

118

Kỹ thuật - công nghệ tiên 

tiến trong khai thác mỏ và 

giếng dầu khí :  Giáo trình 

đào tạo Tiến sỹ ngành: Kỹ 

thuật dầu khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3697 622.3382

119

Bài giảng ổn định đường 

ống dẫn dầu khí :  Dùng 

cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật dầu khí Nguyễn Văn Thịnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3636 622.3382

120

Giáo trình phương pháp 

luận thiết kế thiết bị và 

dụng cụ khoan :  Dùng cho 

học viên cao học ngành: Kỹ 

thuật dầu khí Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3649 622.3382

121

Bài giảng phương pháp 

luận thiết kế thiết bị và 

dụng cụ khoan :  Dùng cho 

học viên cao học ngành 

thiết bị Mỏ - Dầu khí Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ4345 622.3382

122

Bài giảng cơ sở tính toán 

thiết kế hệ thống thiết bị xử 

lý sản phẩm khai thác :  

Dùng cho học viên cao học 

ngành Kỹ thuật dầu khí Triệu Hùng Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3648 622.3382

123

Kỹ thuật - công nghệ tiên 

tiến trong công tác khoan :  

Giáo trình đào tạo Tiến sỹ 

ngành Kỹ thuật dầu khí Trần Đình Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3696 622.382



124

Bảo vệ môi trường trong 

khoan - khai thác dầu khí :  

Dùng cho học viên cao học 

ngành kỹ thuật dầu khí Hoàng Dung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3607 622.4

125

Công nghiệp dầu khí và quy 

hoạch công trình biển Đinh Quang Cường Xây dựng 2016 2 135000 270000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ5339 627

126

Tính toán thiết kế công 

trình biển cố định bằng thép 

trong điều kiện nước sâu Phạm Khắc Hùng Xây dựng 2016 2 89000 178000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ4434 627.98

127

Giáo trình lý thuyết điều 

khiển tự động trong công 

nghiệp mỏ và dầu khí tập 2 Đào Văn Tân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2004 5 0 Dầu khí VĐ1857 629.8

128

Các quá trình, thiết bị trong 

công nghệ hóa chất và thực 

phẩm Nguyễn Bin

Khoa học và 

kỹ thuật 2013 5 89000 445000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3354 660

129

Hysys trong mô phỏng công 

nghệ hóa học

Nguyễn Thị Minh 

Hiền

Khoa học kỹ 

thuật 2010 5 41500 207500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3946 660

130 Kỹ thuật hóa học đại cương Nguyễn Thị Diệu Vân

Bách khoa Hà 

Nội 2016 2 75000 150000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4779 661

131

Bài giảng các quá trình 

phản ứng đồng thể :  Dùng 

cho học viên cao học 

chuyên ngành kỹ thuật hóa 

học Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3853 665

132 Vật liệu bôi trơn Đinh Văn Kha

Khoa học và 

kỹ thuật 2011 3 145000 435000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ3259 665



133

Môn học: chuyển khối nâng 

cao

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí VĐ4163 665

134

Bài giảng lý thuyết khai 

thác kỹ thuật máy và thiết 

bị dầu khí :  Dùng cho học 

viên cao học: kỹ thuật dầu 

khí Nguyễn Văn Giáp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ4154 665

135 Môn học: Vật liệu nano Ngô Hà Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0 Dầu khí VĐ4150 665

136

Bài giảng công nghệ nhiên 

liệu sạch Phạm Xuân Núi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4148 665

137

Bài giảng các phương pháp 

thực nghiệm nghiên cứu 

cấu trúc vật chất Phạm Xuân Núi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4149 665

138

Giáo trình kiểm soát môi 

trường trong công nghiệp 

hóa học :  Dành cho học 

viên cao học chuyên ngành 

kỹ thuật hóa học Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4151 665

139

Giáo trình kỹ thuật ma sát :  

Dùng cho sinh viên ngành 

Thiết bị dầu khí Trần Văn Bản

Đại học Mỏ 

Địa chất 2007 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2223 665

140 Thiết bị khai thác dầu khí Hoàng Anh Dũng

Khoa học và 

kỹ thuật 2016 5 39800 199000 Dầu khí VĐ2896 665.028

141

Tổng hợp nhiên liệu sinh 

học trên xúc tác dị thể

Nguyễn Khánh Diệu 

Hồng Bách khoa 2016 5 90000 450000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4944 665.37

142

Bài giảng học phần kỹ thuật 

phản ứng nâng cao

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3864 665.5



143

Giáo trình Anh văn chuyên 

môn :  Dùng cho sinh viên 

ngành Lọc hóa dầu Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1711 665.5

144

Bài giảng chế biến hóa học 

hydrocacbon nhẹ :  Dùng 

cho học viên cao học 

chuyên ngành Lọc hóa - Dầu Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3863 665.5

145

Bài giảng hóa học xanh :  

Thời lượng 3 tín chỉ, dùng 

cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật Hóa dầu Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4132 665.5

146

Bài giảng kỹ thuật phân 

tách màng và trao đổi ion :  

Thời lượng 3 tín chỉ, dùng 

cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật hóa dầu Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4166 665.5

147

Giáo trình tiếng anh trong 

kỹ thuật hóa học Bùi Thị Lệ Thủy

Giao thông 

vận tải 2019 2 50000 100000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4294 665.5

148

Công nghệ xử lý và vận 

chuyển dầu nhiều Parafin ở 

thềm lục địa Nam Việt Nam Nguyễn Thúc Kháng

Khoa học và 

Kỹ thuật 2016 8 125000 1000000 Dầu khí VĐ2961 665.5

149

Bài giảng công nghệ mới 

trong chế biến dầu khí :  

Bài giảng dùng cho học 

viên cao học Công Ngọc Thắng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3866 665.5

150

Đánh giá tiềm năng và trữ 

lượng dấu khí Hoàng Văn Quý

Đại học Quốc 

gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 2023 3 116000 348000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ5366 665.5



151

Bài giảng tự động hóa và 

mô hình hóa quá trình lọc 

dầu Đào Văn Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 3 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1230 665.5

152

Thiết bị đo và kiểm tra 

trong công nghiệp dầu khí Đào Văn Tân

Giao thông 

Vận tải 2005 9 22000 198000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1917 665.5

153

Mô hình hóa và điều khiển 

tự động trong lọc hóa dầu :  

Dành cho học viên cao học 

lọc hóa dầu Đào Văn Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3841 665.5

154

Hóa học dầu mỏ và khí :  

Giáo trình dùng để giảng 

dạy cho Đại học và Cao học 

trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội và các trường khác Đinh Thị Ngọ

Khoa học và 

kỹ thuật 2014 4 110000 440000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ2829 665.5

155

Hóa học dầu mỏ và khí :  

Giáo trình dùng để giảng 

dạy cho Đại Học và Cao 

học trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội và các trường 

khác Đinh Thị Ngọ

Khoa học và 

kỹ thuật 2017 2 110000 220000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ5171 665.5

156 Dầu khí Việt Nam Đoàn Thiên Tích

Đại học quốc 

gia TP Hồ Chí 

Minh 2001 5 60000 300000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ2035 665.5

157

Giáo trình thu gom - xử lý 

dầu - khí - nước :  Dùng cho 

ngành kỹ thuật dầu khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 4 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ1969 665.5

158

Cơ sở thiết kế công trình 

biển phục vụ ngành dầu khí Nguyễn Hữu Bảng

Khoa học và 

kỹ thuật 2009 4 86000 344000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2400 665.5



159

Bài giảng môn tính toán 

thiết bị chịu áp lực :  Dùng 

cho lớp cao học chuyên 

ngành Kĩ thuật Hóa dầu Nguyễn Thị Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3862 665.5

160

Bài giảng lý thuyết quá 

trình cháy :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành 

Kỹ thuật Hóa dầu Nguyễn Anh Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3865 665.5

161

Tuyển tập báo cáo hội nghị 

khoa học và công nghệ 

quốc tế dầu khí Việt Nam 

2010 tăng tốc phát triển 

quyển 1 Nguyễn Hữu Trung

Khoa học và 

kỹ thuật 2010 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2523 665.5

162

Tuyển tập báo cáo hội nghị 

khoa học và công nghệ 

quốc tế dầu khí Việt Nam 

2010 tăng tốc phát triển 

quyển 2 Nguyễn Hữu Trung

Khoa học và 

kỹ thuật 2010 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ2524 666.5

163

Hóa học dầu mỏ khí tự 

nhiên Phan Tử Bằng

Giao thông 

Vận tải 1999 10 19000 190000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1082 665.5

164

Giáo trình công nghệ chế 

biến dầu và khí Phan Tử Bằng Xây dựng 2002 7 10000 70000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1556 665.5

165

Giáo trình công nghệ lọc 

dầu Phan Tử Bằng Xây dựng 2002 6 25200 151200 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ1572 665.5

166

Công nghệ đầu giếng khoan 

dưới biển Soulie' Guy Giáo dục 1995 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát VĐ1337 665.5



167

Bài giảng đánh giá và kiểm 

tra chất lượng sản phẩm 

dầu khí :  Dùng cho học 

viên cao học chuyên ngành 

công nghệ hóa học

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3843 665.5

168

Bài giảng kiểm soát môi 

trường dầu khí :  Dành cho 

học viên cao học chuyên 

ngành công nghệ hóa học - 

trường Đại học Mỏ - Địa 

chất

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3859 665.5

169

Bài giảng phân tích hóa 

lượng :  Dành cho sinh viên 

cao học ngành kỹ thuật hóa 

học

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3861 665.5

170

Bài giảng chuyên đề cao 

học công nghệ nhiên liệu 

sạch :  Clean fuel 

technology Phạm Xuân Núi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3860 665.5302

171

Môn học: Kỹ thuật tổng 

hợp xúc tác (Catalyst 

synthesis) :  Bài giảng sau 

đại học

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ4152 665.533

172

Xúc tác dị thể trong sản 

xuất bền vững nhiên liệu và 

hoá chất từ sinh khối Vũ Thị Thu Hà

Khoa học và 

Kỹ thuật 2016 5 165000 825000 Dầu khí VĐ3082 665.533

173

Giáo trình kỹ thuật mỏ dầu - 

 khí :  Giáo trình dùng cho 

ngành kỹ thuật Dầu - Khí Lê Xuân Lân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 5 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ2478 665.538

174

Bài giảng công nghệ chế 

biến dầu mỡ bôi trơn :  

Dành cho học viên cao học Đinh Văn Kha

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3845 665.5385



175

Bài giảng kỹ thuật đường 

ống dẫn dầu khí :  Dùng 

cho lớp cao học chuyên 

ngành Lọc - hóa dầu Nguyễn Thị Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ3848 665.544

176

Công trình đường ống và bể 

chứa dầu khí Nguyễn Văn Thịnh

Giao thông 

vận tải 2017 5 0 Dầu khí VĐ3060 665.54

177

Tuyển tập báo cáo hội nghị 

khoa học - công nghệ: 30 

năm dầu khí Việt Nam cơ 

hội mới thách thức mới 

quyển 1

Khoa học và 

kỹ thuật 2005 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3251 665.597

178

Tuyển tập báo cáo hội nghị 

khoa học - công nghệ: Viện 

dầu khí Việt Nam 30 năm 

phát triển và hội nhập 

quyển 2

Khoa học và 

kỹ thuật 2008 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ3252 665.597

179 Công nghệ chế biến khí

Nguyễn Thị Minh 

Hiền

Bách khoa Hà 

Nội 2018 2 96000 192000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí VĐ4943 665.773

180

Công nghệ và kỹ thuật vật 

liệu cao su Bùi Chương

Trường Đại 

học Bách 

khoa Hà Nội 2021 2 147000 294000 Dầu khí VĐ5278 678.21

181

Từ điển dầu khí Anh-Việt :  

Khoảng 20.000 thuật ngữ, 

có giải thích

Khoa học và 

kỹ thuật 1996 9 0 Dầu khí TĐ830 đến 838

182

A dictionary for the 

petroleum industry

Petroleum 

extension 

service 1997 1 0 Dầu khí TĐ1005

183

Petroleum reference 

dictionary

Robert, 

D.Langenkamp

Pennwell 

books 1994 1 0 Dầu khí TĐ1006

184

 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong xây dựng địa chất và 

khai thác dầu khí Phạm Sơn Tùng Xây Dựng 2023 3 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ5466 625.7



185

Vật liệu Nanocomposite: 

Tổng hợp, đặc trưng và 

hoạt tính quang xúc tác Phạm Xuân Núi

Khoa học và 

kỹ thuật 2024 2 280000 560000 Dầu khí

Chuyên 

ngành Kỹ 

thuật vật 

liệu 

composite VĐ5509 620.118

186

Địa vật lý trong tìm kiếm 

thăm dò hydrat khi Mai Thanh Tân

Khoa học và 

kỹ thuật 2022 2 400000 800000 Dầu khí VĐ5555 622.15

187

Minh giải địa chấn trong 

thăm dò và khai thác dầu khí Mai Thanh Tân

Khoa học và 

kỹ thuật 2022 2 450000 900000 Dầu khí VĐ5556 622.3382

188

Bài ghi: Phương pháp 

phóng xạ Nguyễn Văn Dật

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1972 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ280 539.7

189 Địa vật lý thăm dò, Tập 2 Phạm Năng Vũ

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1980 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ277 550

190 Giáo trình phương pháp từ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1974 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ283 550

191 Phương pháp từ, Tập 3 Bùi Thế Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1977 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ284 550

192 Địa vật lý thăm dò, Tập 1 Phạm Năng Vũ

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1979 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ276 550

193

Địa vật lý đại cương :  

Dùng cho sinh viên các 

ngành: Địa chất thăm dò, 

địa chất công trình, khoan 

thăm dò Lê Cảnh Đại

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1972 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ286 550

194

Giáo trình các phương pháp 

phóng xạ và địa vật lý hạt 

nhân Lê Khánh Phồn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1993 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ79 550



195 Giáo trình phương pháp từ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1974 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý VĐ282 550

196 Khoan giếng dầu và khí Vađexki, IU.V

Cục Công 

trình-Tổng 

cục địa chất 1972 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ298 622.338

197 Giáo trình trọng lực biển Hà Lương Tín

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1976 1 0 Dầu khí VĐ278 550

198

Giáo trình thăm dò trọng 

lực, Tập 1 Hà Lương Tín

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0 Dầu khí VĐ288 531

199

Giáo trình thăm dò trọng 

lực, Tập 2 Hà Lương Tín

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0 Dầu khí VĐ289 531

200 Giáo trình lý thuyết trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0 Dầu khí VĐ285 530.14

201

Tính toán quá trình, thiết bị 

trong công nghệ hoá chất và 

thực phẩm Nguyễn Bin

Khoa học và 

Kỹ thuật 1999 1 30000 30000 Dầu khí

Chuyên 

ngành Kỹ 

thuật hóa 

học VĐ5563 661

202 Kỹ thuật hóa dược, Tập 1 Nguyễn Đình Luyện Y học 2017 2 74000 148000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Hóa dược VĐ5634 615.1901

203 Kỹ thuật hóa dược, Tập 2 Nguyễn Đình Luyện Y học 2017 2 93000 186000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Hóa dược VĐ5635 615.3

204

Giáo trình hóa sinh công 

nghiệp Lê Ngọc Tú

Khoa Học Và 

Kỹ Thuật 2020 2 309000 618000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Hóa Dược VĐ5655 531

205

Bài giảng hóa Nano và vật 

liệu Nano

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành lọc 

hóa dầu VĐ6114 620.5



206

Bài giảng nhiên liệu và 

năng lượng tái tạo Bùi Thị Lệ Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành lọc 

hóa dầu VĐ6113 333.7

207

Thiết kế quá trình và sản 

phẩm trong kỹ thuật hóa học Phạm Trung Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ6111 665

208

Kỹ thuật phản ứng nhiều 

pha Ngô Hà Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu VĐ6112 665

209

Giáo trình quản lý học cơ 

bản Nguyễn Thanh Bình Y học 2023 2 135000 270000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Hóa Dược VĐ6189 658

210

Công nghệ dung dịch 

khoan: Nghiên cứu và áp 

dụng tại Vietsovpetro Hoàng Hồng Lĩnh

Đại học quốc 

gia Tp. Hồ 

Chí Minh 2025 2 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác VĐ6180 622

211 Hóa dược, Tập 1 Nguyễn Hải Nam Y học 2024 2 158000 316000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Hóa Dược VĐ6182 615.3

212

Giáo trình công nghệ nhiên 

liệu sạch
Phạm Xuân Núi

Khoa học và 

kỹ thuật
2025 2 460000

920000 Dầu khí
VĐ5834 665

213

Bài giảng Phân tích hóa 

lượng

Tống Thị Thanh 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí
VĐ5826 665.5

214

Bài giảng Học phần cao học 

Kỹ thuật phân tích màng và 

trao đổi ion

Công Ngọc Thắng
Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí

VĐ5827 665.5

215

Bài giảng học phần cao học 

hóa học công nghiệp
Ngô Thanh Hải

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí
VĐ5828 665.6

216

Bài giảng kỹ thuật truyền 

nhiệt nâng cao
Công Ngọc Thắng

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí
VĐ5829 665.5

217

Bài giảng học phần cao học 

kỹ thuật phản ứng hóa học 

nâng cao

Ngô Hà Sơn
Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí

VĐ5830 665.5



218
Nhiệt động học nâng cao Phạm Trung Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí
VĐ5831 665.5

219

Mô phỏng các quá trình 

công nghệ hóa học
Phạm Trung Kiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí
VĐ5832 665.5

220

Bài giảng chất hoạt động bề 

mặt
Phạm Xuân Núi

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2021 1

0 Dầu khí
VĐ5833 665.5

221

Giáo trình công nghệ nhiên 

liệu sạch
Phạm Xuân Núi

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí
VĐ5834 665

222

Bài giảng học phần cao học 

Công nghệ vật liệu nano
Ngô Hà Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí

VĐ5835 665.5

223

Bài giàng Phần cao học kỹ 

thuật hệ thống công nghệ 

hóa học

Ngô Hà Sơn
Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0 Dầu khí

VĐ5836 665.5

224

Bài giảng học phần cao học 

kỹ thuật truyền khối nâng 

cao

Vũ Văn Toàn
Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí

VĐ5837 665.5

225

Bài giảng lý thuyết quá 

trình cháy
Nguyễn Thị Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí
VĐ5838 665.5

226
Kỹ thuật tổng hợp xúc tác Nguyễn Thị Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2025 1

0 Dầu khí
VĐ5839 665.5

227

Hydraulic Fracturing 

Chemicals and Fluids 

Technology Fink, Johannes Karl Elsevier 2013 1 3382000 3382000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

Khảo sát KĐ2242 532

228

Hydrocarbon seepage: 

From source to surface: 

Geophysical developments 

series no.16 Aminzadeh, Fred SEG 2013 1 3500000 3500000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2099 553.2

229

Advances in Terrestrial 

Drilling: Ground, Ice, and 

Underwater Bar-Cohen, Yoseph CRC Press 2021 1 8530000 8530000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

thăm dò - 

khảo sát KĐ2514 622



230

Fundamentals of Applied 

Reservoir Engineering : 

Appraisal, Economics, and 

Optimization Wheaton, Richard

Gulf 

Professional 

Publishing 2016 1 3077500 3077500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2121 622

231

Discrete Event Systems : 

Diagnosis and 

Diagnosability Mouchaweh. Sayed Springer 2014 1 2148000 2148000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2106 622.138

232

Reservoir engineering : 

Handbook Ahmed, Tarek Elsevier 2019 1 6951250 6951250 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2146 622.3

233

Well Control for 

Completions and 

Interventions Crumpton, Howard

Gulf 

Professional 

Publishing 2018 1 4857500 4857500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2138 622.3

234

Principles of Applied 

Reservoir Simulation Fanchi, John R Elsevier 2018 1 4857500 4857500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2144 622.3

235

Groundwater Technology 

Handbook : A field guide to 

extraction and usage of 

groundwater Mahendra, A.R Partridge 2013 1 725000 725000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2139 622.3

236 Production Technology Narayana, K.L

I.K. 

Internationl 

publishing 

house 2018 1 1373750 1373750 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2135 622.3

237

Practical Wellbore 

Hydraulics and Hole 

Cleaning : Unlock faster, 

more efficient, and trouble-

free drilling operations Ramsey, Mark S

Gulf 

Professional 

Publishing 2019 1 4500000 4500000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2133 622.3

238

Formation evaluations 

using pulsed neutron logs Sinha, Kapish

Independently 

published 2019 1 508750 508750 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2136 622.3



239

Reservoir Formation 

Damage, Third Edition Civan, Faruk

Gulf 

Professional 

Publishing 2015 1 5250000 5250000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2374 622.338

240

3C Seismic and VSP: 

Converted waves and 

vector wavefield 

applications Gaiser James SEG 2015 1 8750000 8750000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2113 622.338

241

Methods and Applications 

in Reservoir Geophysics / : 

Investigations in geophysics 

series No. 15 Johnston, David H

Society of 

exploration 

geophysicists 2015 1 3530000 3530000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2117 622.338

242

Thermal Infrared Remote 

Sensing / : Sensors, 

methods, applications Kuenzer, Claudia Springer 2014 1 5957000 5957000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2109 622.338

243

Petroleum Production 

Systems Pearson 2013 1 3200000 3200000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2385 622.338

244

Engineering Seismology 

with Applications to 

Geotechnical Engineering / 

: Investigations in 

geophysics series No. 17 Yilmaz, Oz SEG 2015 1 9503000 9503000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2112 622.338

245 Drilling Engineering Azar J.J Penwell 2007 1 7425000 7425000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2384 622.3381

246

Composition and Properties 

of Drilling and Completion 

Fluids Caenn, Ryen Elsevier 2017 1 4857500 4857500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2128 622.3381

247

Structural Mechanics 

Fundamentals Carpinteri Alberto CRC Press 2013 1 2885000 2885000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2103 624.17



248

Equilibrium-Stage 

Separation Operations in 

Chemical Engineering : Các 

hoạt động phân tách giai 

đoạn cân bằng trong kỹ 

thuật hóa học Henley Ernest J Wiley 1981 1 8449452 8449452 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2323 660.2

249

Basic Principles and 

Calculations in Chemical 

Engineering Himmelblau David M Prentice Hall 1 4516000 4516000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2345 660.2

250

Separation Processes : Quy 

trình phân tách King, C. Judson

Dover 

Publication 2013 1 3395000 3395000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2338 660.2

251

Product and Process Design 

Principles : Synthesis, 

analysis, and evaluation Wiley 2019 1 4200000 4200000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2319 660.2

252

Product and Process Design 

Principles: Synthesis, 

Analysis, and Evaluation : 

Nguyên tắc thiết kế sản 

phẩm và các quy trình Wiley 2017 1 4516000 4516000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2330 660.2

253

Distillation tray 

fundamentals Lockett, M.J

Cambridge 

University 

Press 2009 1 3192000 3192000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2321 660.2842

254

Chemistry of Petrochemical 

Processes Matar, Sami

Gulf 

Professional 

Publishing 2001 1 3624000 3624000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2353 665.5

255

The Properties of petroleum 

fluids McCain, William D PennWell 2017 1 5920000 5920000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2377 665.5



256

Fundamentals of Petroleum 

Refining Mohamed A. Fahim Elsevier 2010 1 7296000 7296000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2365 665.5

257

Modular Systems for 

Energy and Fuel Recovery 

and Conversion Shah, Yatish T CRC Press 2019 1 3956250 3956250 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2142 665.5

258

Advanced Natural Gas 

Engineering Wang, Xiuli

Gulf 

publishing 

company 2009 1 5527500 5527500 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ2127 665.5

259 Gas Pipeline Hydraulics Menon E. Shashi CRC Press 2005 1 6310000 6310000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí KĐ2350 665.744

260

Fundamentals of polymer 

engineering Ram, Arie Springer 1997 1 3680000 3680000 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Lọc hóa 

dầu KĐ2336 668.9

261

Conceptual design of 

distillation systems Doherty, M. F McGraw Hill 2001 1 0 0 Dầu khí KĐ1011 660

262

Guidelines for technical 

management of chemical 

process safety AICHE 1989 1 0 0 Dầu khí KĐ1117 660.2

263

An introduction to 

industrial chemistry Heaton, C A Leonard Hill 1984 1 0 0 Dầu khí KĐ1070 660.2

264

petrochemicals for the 

nontechnical person Brudick, Donald L PennWell 1983 1 0 0 Dầu khí KĐ1121 661.8

265

Worldwide practical 

petroleum reservoir 

engieering methods Slider, H. C "slip" PennWell 1983 1 0 0 Dầu khí KĐ1220 662.3

266 Gas purification processes Nonhebel, G NEWNES 1964 1 0 0 Dầu khí KĐ1156 665

267

Onshore impacts of 

offshore oil

Applied 

science 

publishers 

LTD 1981 1 0 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí KĐ1108 665



268

Significance of tests for 

petroleum products Boldt, Kenneth ASTM 1997 2 0 0 Dầu khí KĐ250(2) 665.5

269

Offshore pipeline design, 

analysis, and methods Mousselli, A. H

PenWell 

Publishing 

Company 1981 1 0 0 Dầu khí KĐ1104 665.5

270

Petroleum and basin 

evolution : Insights from 

Pêtroleum Geochemistry, 

Geology and Basin 

Modeling Welte, D.H Springer 1997 1 0 0 Dầu khí KĐ77 665.5

271 Gas Purification Kohl, Arthur L GPC 1979 1 0 0 Dầu khí KĐ1214 665.7

272

Improved Biogas Unit for 

Developing Countries : The 

CAMARTEC Biogas Unit; 

: A Publication of 

Deutsches Zentrum fur 

Entwicklungstechnologien-

GATE in: Deutsche 

Gesellschaft fur Techcische 

Zusammenarbeit (GTZ) 

GmbH Sasse, Ludwig Vieweg 1991 1 0 0 Dầu khí KĐ150 665.7

273

Halliburton logging and 

perforating capabilities for 

high-Pressure, High-

Temperature wells and slim 

holes Halliburton 1995 1 0 0 Dầu khí KĐ1386 674

274 Corrosion inhibitors

National 

association of 

corrosion 

engineers 1973 1 0 0 Dầu khí KĐ1046 620.1

275

Pipeline risk management 

manual : A Tested and 

proven system to prevent 

loss and assess risk Muhlbauer, W. Kent GPC 1996 1 0 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Thiết bị 

dầu khí KĐ1105 621.8



276

Basics of structuring 

exploration deals : Institute 

book

IED 

Exploration 1980 1 0 0 Dầu khí KĐ1181 622

277

Discoverers of the 20th 

century : Perfecting the 

Search AAPG 2005 1 0 0 Dầu khí KĐ1176 622

278

Exploration for oil and gas 

in northwestern colorado 1962 1 0 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa chất 

dầu khí KĐ1400 622

279

Proceedings:. 1999 SPE 

Annual technical 

conference and exhibition, 

Part 1

Society of 

Petroleum 

Engineers 1999 1 0 0 Dầu khí KĐ1267 622

280

SPE/DOE Eighth 

symposium on enhanced oil 

recovery :. Proceedings, 

Volum 2

Society of 

petroleum 

engineers 1992 1 0 0 Dầu khí

Thiết bị 

dầu khí KĐ1267(2) 622

281

Managing water-Drive gas 

reservoirs

Gas Research 

Instiute 1993 1 0 0 Dầu khí KĐ1119 622

282

SPE/DOE Eighth 

symposium on enhanced oil 

recovery :.Vol. 1 

:Proceedings

Society of 

petroleum 

engineers 1992 1 0 0 Dầu khí

Thiết bị 

dầu khí KĐ1266 622

283

Permian basin oil and gas 

fields : Turning ideas into 

production WTGS 1997 1 0 0 Dầu khí KĐ1405 622

284

Proceedings of the 

symposium on the 

application of geophysics to 

engineering and 

environmental problems Powers, Michael H EEGS 1999 1 0 0 Dầu khí KĐ1274 622

285

Proceedings :. 1999 SPE 

Annual technical 

conference and exhibiton, 

Part 2

Society of 

Petroleum 

Engineers 1999 1 0 0 Dầu khí KĐ1268 622



286

1995 Spe annual technical 

conference and exhibition

Reservoir 

Engineering 1995 1 0 0 Dầu khí KĐ1721 622

287 Sample examination manual AAPG 1981 1 0 0 Dầu khí KĐ1154 622

288

Stratigraphic oil and gas 

fields : Classification, 

Exploration methods, and 

case histories AAPG 1972 2 0 0 Dầu khí KĐ1125, KĐ1249622.1

289

A history of the american 

association of petroleum 

geologists 1965-1991 Turter, Edd R AAPG 1994 1 0 0 Dầu khí KĐ1224 622

290

Stratigraphic oil and gas 

fields Robert E. King Oklahoma 1972 1 0 0 Dầu khí KĐ1249 622

291

Technical Program :. 

Expanded abstracts with 

biographies SEG 1997 2 0 0 Dầu khí KĐ1270 622.15

292

Technical program :. 

Expanded abstracts with 

biographies SEG 1999 2 0 0 Dầu khí KĐ1269(2) 622.15

293

Introductory Mining 

Engineering Hartman, Howard L

Wiley 

Interscience 1987 1 0 0 Dầu khí KĐ124 622.2

294

Petroleum Engineering 

Handbook Lake, Larry W

Society of 

Petroleum 

Engineers 2007 1 0 0 Dầu khí Địa vật lý KĐ2506 622.3

295

Petroleum Engineering 

Handbook Lake, Larry W

Society of 

Petroleum 

Engineers 2007 1 0 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Địa vật lý KĐ2507 622.3

296

Microcomputer programs 

for petroleum engineers :. 

Reservoir engineering and 

formation evaluation Mccoy, R. L

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1983 1 0 0 Dầu khí KĐ1103 622.3

297

Proceedings of the eighth 

oil recovery conference :. A 

symposium on the wilcox 

trend of texas

Esso 

Production 

Research 

Library 1955 1 0 0 Dầu khí KĐ1279 622.3



298

Improved oil recovery by 

surfactant and polymer 

fooding

Academic 

Press 1977 1 0 0 Dầu khí KĐ1043 622.33

299

Hydrofracking : What 

everyone needs to know Prud`homme, Alex

Oxford 

University 

Press 2014 1 0 0 Dầu khí

Chuyên 

ngành 

Khoan 

khai thác KĐ1697 622.3383

300

Additives in Polymers 

Analysis and Applications Berlin, Alexandr A

Apple 

Academic 

Press 2016 1 7590000 7590000 Dầu khí

Lọc - Hóa 

dầu KĐ2524 668.9


